
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC KHÓA 29
LỚP 20C1MUL60501203

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Tài chính công ty đa quốc gia

05/12/2020

Giờ thi:

Phòng thi:

07g00

B1-404

Mã ca thi:  THISDH 5110

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

23/10/1996AnhNguyễn Lan1921110061

28/04/1994BảoLai Hoàng1921110092

17/11/1993BáNguyễn Huy1921110083

02/10/1995BìnhĐặng Thanh1921110104

07/06/1995DuyPhạm Công7701280508A5

14/01/1992DuyênNguyễn Thị Mai1921110266

13/10/1993ĐứcHồ Hồng1921110187

14/01/1995HằngHuỳnh Thanh1921110288

29/10/1995HiếuTrần Trung1921110379

10/12/1994HùngNguyễn Minh19211104310

12/12/1996LanTrương Thị Hương19211105311

06/11/1997NamNguyễn Thị Phương19211106212

20/01/1994NamPhan Nhựt19211106113

11/12/1996NgọcĐào Nguyễn Khánh19211106714

09/02/1980NguyênNguyễn Trọng19211107015

22/12/1994NguyênTrần Đăng19211107116

13/05/1993PhongĐặng Trung19211108017

13/04/1995PhươngTrương Ngọc Hoàng19211108318

23/06/1990QuangĐặng Xuân19211109019

28/12/1997QuyênTạ Thảo19211109220

06/08/1992QuỳnhTrần Hữu19211109421

22/06/1997ThươngNinh Ngọc Thảo19211111322

14/09/1997TrangLương Minh19211112423

17/10/1994TrúcHồ Thị Hoài19211113124

09/01/1990TươiNguyễn Đoàn19211113725

12/08/1983UyênLê Thị Tú19211114026

12/02/1991ViệtVõ Quốc19211114627



Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC KHÓA 29
LỚP 20C1PER60600601

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Lập kế hoạch và quản trị tài chính cá
nhân

05/12/2020

Giờ thi:

Phòng thi:

09g15

B1-404

Mã ca thi:  THISDH 5111

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

27/10/1995ChâuVương Mỹ1921120021

30/04/1995DuyNguyễn Anh1921120082

02/09/1996DuyNguyễn Anh1921120093

17/09/1994DũngĐào Minh1921120074

19/03/1996ĐạtDương Tiến1921120045

26/11/1995ĐạtPhạm Hữu1921120056

20/09/1994ĐoanTriệu Thanh1921120067

09/09/1996HàPhạm Thị Thu1921120108

30/09/1997HảiPhạm Văn1921120119

07/09/1996HằngPhan Thị Thanh19211201210

09/02/1982HiềnNguyễn Xuân20111201211

09/10/1992HuỳnhTrần Ngọc Trúc19211201712

22/06/1992HùngLiêu Mạnh19211201413

10/10/1995HùngTrần Phi19211201314

17/02/1996HươngNguyễn Thị Thùy19211201515

02/12/1996KhangNguyễn Đức19211201916

01/04/1995KhangNguyễn Thành19211201817

21/11/1994LinhĐặng Mai Trúc19211202018

24/04/1996LinhLê Thị Thùy19211202119

07/10/1994LộcVõ Tấn19211202220

18/02/1987LợiNguyễn Tấn19211202321

05/01/1992LyĐoàn Thị Khánh19211202422

06/04/1996MaiTrần Thị Ngọc19211202523

18/12/1987MunHuỳnh Văn19211202624

18/01/1995NamBùi Xuân Hoàng19211202825

17/02/1980NamLê Thị Phương19211202726

02/07/1994NgânTrần Mỹ19211202927

07/01/1994NghĩaNgô Hoàng19211203228

19/08/1996NghĩaTrần Trọng19211203129

01/04/1994NgọcLê Vy Bảo7701270741A30



GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

05/12/1994NhânNguyễn Hoàng19211203331

18/02/1985NhungHoàng Thị19211203532

28/10/1991PhươngVõ Thị Yến19211203633

13/04/1993SơnLê Hoàng19211203734

14/10/1995TàiTrương Bửu19211203835

03/02/1990ThanhLê Tâm19211204136

20/06/1995ThảoNgô Thị Thanh19211204337

29/12/1994ThảoNguyễn Hoài Thu19211204238

04/07/1990TínhTrần Minh19211204839

19/11/1988ToànĐặng Trần19211204940

24/11/1994TrangLê Thị Thu19211205041

29/01/1995TrânĐặng Ngọc Xuân7701281091A42

06/03/1977TuyênĐoàn Hà19211205243

06/11/1994TùngPhạm Xuân19211205144

24/11/1997VĩTrần Quốc19211205445

02/01/1992VũPhan Tất19211205646

30/11/1983XuânNguyễn Ngọc Minh7701281213A47

Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC KHÓA 30.1
LỚP 20C1APP60700301

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Nghiên cứu ứng dụng trong kế toán

07/12/2020

Giờ thi:

Phòng thi:

Mã ca thi:  THISDH 5096

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

01/07/1997AnCao Thị Thúy2011140011

17/07/1996AnhTrần Vân2011140022

06/01/1985CảnhNguyễn Thị2011140043

05/07/1998DiệnTrần Nghĩa Sĩ2011140074

02/02/1995DiệpVõ Thị Cơ2011140085

15/09/1992DungLê Thị Cẩm2011140106

02/10/1995DungNguyễn Ngọc2011140097

22/07/1976HạnhNgô Thanh2011140128

24/12/1989HằngNguyễn Thị2011140119

16/02/1992HồngNguyễn Thị20111401310

22/08/1989HuệTrần Thị Phương20111401411

14/11/1995HưngHoàng Đình20111401512

24/08/1995LinhHồ Thị Mỹ20111401913

10/09/1993LinhLê Thùy20111401814

31/05/1992LongHuỳnh Thị Ngọc20111402015

01/01/1994LýPhạm Thị Diệu20111402116

01/03/1987MaiHồ Thị Tuyết20111402317

13/05/1987MaiLê Thị Tuyết20111402418

03/05/1982MaiNguyễn Thị Hồng20111402219

12/08/1986MơTrần Thị20111402520

25/05/1977NgàPhạm Thị Ngọc20111402621

02/01/1976NhãNguyễn Thị Thanh20111402722

08/01/1997NhungNguyễn Thị20111402823

23/12/1995PhươngPhạm Thị Quỳnh20111402924

28/09/1996SangNguyễn Bách20111403025

09/08/1997ThanhNguyễn Ngọc Thiên20111403126

29/01/1997ThanhTrần Thị Thu20111403227

08/11/1995ThoaBùi Thị Bảo20111403628

30/11/1989ThuPhan Thị Hoài20111403729

15/04/1995ThùyNguyễn Kim20111404130

01/11/1979ThủyLê Thị20111404331



GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

03/12/1992ThủyPhan Thanh20111404232

04/03/1995ThưNguyễn Ngọc Anh20111403833

04/02/1986ThưTrần Thị Hồng20111403934

02/03/1997TrangBùi Ngọc Minh20111404935

20/09/1994TrangĐặng Thị Minh20111404736

25/12/1995TrangTrịnh Quỳnh20111405137

03/01/1993TrâmDương Thùy20111404538

19/03/1987TuyềnKhương Thị Kim20111405239

02/08/1991VânNguyễn Thị20111405340

28/12/1996ViPhan Tường20111405441

17/11/1996XuânNguyễn Trí20111405642

12/06/1991XuânVũ Thị Thanh20111405543

06/02/1991ÝPhùng Thị Như20111405744

Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC KHÓA 29
LỚP 20C1STR60202102

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Quản trị chiến lược

12/12/2020

Giờ thi:

Phòng thi:

07g00

B1-506

Mã ca thi:  THISDH 5112

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

10/05/1992ÁiTất Tâm1921180011

06/11/1996ChâuHứa Ngô Minh7701280426A2

06/01/1986ChâuLương Thị Huyền1921140053

06/09/1997ChâuNguyễn Bích1921140074

27/08/1993ChâuTrần Minh1921140065

15/11/1994DungPhan Thị Thùy1921140136

18/02/1990ĐạtĐinh Lương Thành1921140107

30/04/1982ĐạtĐỗ Thành1921180028

24/05/1995HảiLê Ngọc1921140209

12/05/1991HiểnBùi Minh19211800310

13/06/1989HoàngNghị Thị Kim19211402511

03/07/1984HuânTrần Thế19211800412

01/08/1997HuyềnTrần Ngọc19211402613

10/03/1989HưngTrần Quốc7701280616A14

10/01/1992HươngNguyễn Thị Bảo19211800515

14/02/1976HươngPhạm Thị Thiên19211800616

07/09/1989KhanhNguyễn Duy19211800717

27/08/1994KiềuNguyễn Thị Ngọc19211402818

10/12/1997LệNgô Thị Mỹ19211403019

02/09/1984LượngThái Doãn19211403520

02/07/1986MinhNguyễn Thị Diễm19211403721



Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC KHÓA 29
LỚP 20C1STR60202102

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Quản trị chiến lược

12/12/2020

Giờ thi:

Phòng thi:

07g00

B1-508

Mã ca thi:  THISDH 5113

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

15/10/1996NghiNguyễn Thị Minh19211403922

07/11/1975NhiNguyễn Thị19211404423

01/01/1979NhungNguyễn Thị Tuyết19211404724

04/01/1996PhátNguyễn Thành19211800825

23/09/1991PhươngTrần Thị Anh19211404826

25/10/1993QuânPhan Đỗ Minh19210713527

08/08/1993SangLê Trần Duy19211800928

08/11/1991TàiTrương Thành19211801029

27/10/1997ThanhNguyễn Hoàng Huyền19211405830

07/06/1983ThảoTrịnh Thị Ngọc19211406231

04/02/1992ThủyHồ Trần Thị Thanh19211406732

03/05/1991TrangKhổng Thị Phượng19211407833

16/12/1987TràLê Thị Nguyên19211407234

15/01/1996TrâmLê Quỳnh19211407335

07/02/1992TrungPhan Phước Quốc19211408236

25/03/1996TuấnLê Nguyễn Hoàng19211408437

12/01/1995TuyềnLý Ngọc19211408738

01/01/1996TùngLê Ngọc19211408639

15/11/1995TùngPhạm Thảo19211408540

25/06/1989TýNguyễn Thị Thanh19211408941

20/11/1991VyTrương Lê Thị Yến19210722342

10/09/1992ÝNguyễn Thị Như19211409443



Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC KHÓA 29
LỚP 20C1CRE60600801

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Rủi ro tín dụng và chính sách cho vay

12/12/2020

Giờ thi:

Phòng thi:

09g15

B1-506

Mã ca thi:  THISDH 5114

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

27/10/1995ChâuVương Mỹ1921120021

30/04/1995DuyNguyễn Anh1921120082

02/09/1996DuyNguyễn Anh1921120093

17/09/1994DũngĐào Minh1921120074

19/03/1996ĐạtDương Tiến1921120045

26/11/1995ĐạtPhạm Hữu1921120056

20/09/1994ĐoanTriệu Thanh1921120067

09/09/1996HàPhạm Thị Thu1921120108

30/09/1997HảiPhạm Văn1921120119

07/09/1996HằngPhan Thị Thanh19211201210

09/10/1992HuỳnhTrần Ngọc Trúc19211201711

22/06/1992HùngLiêu Mạnh19211201412

10/10/1995HùngTrần Phi19211201313

17/02/1996HươngNguyễn Thị Thùy19211201514

02/12/1996KhangNguyễn Đức19211201915

01/04/1995KhangNguyễn Thành19211201816

21/11/1994LinhĐặng Mai Trúc19211202017

24/04/1996LinhLê Thị Thùy19211202118

07/10/1994LộcVõ Tấn19211202219

18/02/1987LợiNguyễn Tấn19211202320



Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC KHÓA 29
LỚP 20C1CRE60600801

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Rủi ro tín dụng và chính sách cho vay

12/12/2020

Giờ thi:

Phòng thi:

09g15

B1-508

Mã ca thi:  THISDH 5115

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

06/04/1996MaiTrần Thị Ngọc19211202521

18/12/1987MunHuỳnh Văn19211202622

18/01/1995NamBùi Xuân Hoàng19211202823

17/02/1980NamLê Thị Phương19211202724

02/07/1994NgânTrần Mỹ19211202925

07/01/1994NghĩaNgô Hoàng19211203226

19/08/1996NghĩaTrần Trọng19211203127

05/12/1994NhânNguyễn Hoàng19211203328

18/02/1985NhungHoàng Thị19211203529

28/10/1991PhươngVõ Thị Yến19211203630

13/04/1993SơnLê Hoàng19211203731

14/10/1995TàiTrương Bửu19211203832

20/06/1995ThảoNgô Thị Thanh19211204333

29/12/1994ThảoNguyễn Hoài Thu19211204234

04/07/1990TínhTrần Minh19211204835

19/11/1988ToànĐặng Trần19211204936

24/11/1994TrangLê Thị Thu19211205037

06/03/1977TuyênĐoàn Hà19211205238

06/11/1994TùngPhạm Xuân19211205139

24/11/1997VĩTrần Quốc19211205440

02/01/1992VũPhan Tất19211205641



Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC KHÓA 29
LỚP 20C1EXP60300901

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Quản trị xuất nhập khẩu

13/12/2020

Giờ thi:

Phòng thi:

Mã ca thi:  THISDH 5089

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

12/06/1991AnhNgô Vân1921090011

13/10/1996DuyênĐinh Hà Mỹ1921090042

16/09/1993HàNguyễn Thị Thu1921090063

17/05/1995HảiLê Minh1921090074

15/10/1993HiềnNguyễn Thị Thu1921090095

16/01/1990HiềnThái Minh1921090086

30/10/1987HòaTrần Minh Phước7701280587A7

10/04/1991HồngVõ Thanh1921090118

10/07/1996HuỳnhHà Ngọc1921090149

09/10/1994HưngVõ Châu19210901210

26/02/1993HươngNguyễn Thị Thanh19210901311

28/08/1990LiênTrương Thị Thùy19210901512

22/12/1997LinhLê Giang Thùy19210901613

13/12/1984LinhNguyễn Thị Đoan19210901814

28/05/1995LýLê Thị Minh19210902015

20/11/1994MyLê Thị Trà19210902116

21/07/1997NghiHà Siêu19210902317

30/09/1995NgọcNguyễn Thị7701280789A18

24/08/1996NhungLê Thị Hồng19210902619

24/06/1992PhươngTrịnh Mai19210903020

23/08/1991QuyênĐào Thị Lệ19210903221

08/12/1994SangTrần Quang19210903322

21/09/1989TàiĐỗ Tấn19210903423

11/07/1995TàiLuyện Phát19210903524

05/07/1997ThànhNguyễn Tuấn19210903625

08/11/1994ThảoChâu Hoàng Mai19210903826

01/09/1990ThuậnTrần Công19210904127

26/09/1994ThưĐoàn Nguyễn Anh19210904028

02/12/1991ThươngLệ Chi19210904229

06/11/1996ThyNguyễn Thanh19210904330

12/02/1997TríNguyễn Tấn19210904631



GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

16/09/1980XuânVũ Thị Thanh19210904832

02/02/1997YếnLâm Thị Thu19210905233

17/06/1995ÝĐinh Như19210905034

29/04/1997ÝNguyễn Phan Như19210905135

Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC KHÓA 30.1
LỚP 20C1LAW50301

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Phương pháp nghiên cứu luật học

13/12/2020

Giờ thi:

Phòng thi:

Mã ca thi:  THISDH 5091

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

17/07/1976BảoVũ Ngọc2011200021

09/01/1997DanhNguyễn Võ Trọng2011200032

19/08/1992DuyênDương Hồng2011200073

26/09/1987ĐịnhNguyễn Quang2011200044

09/10/1991ĐứcNguyễn Thanh2011200065

21/12/1995ĐứcTrịnh Trần Minh2011200056

13/11/1995HàTrần Thu2011200087

17/07/1974HằngHoàng Thị Mai2011200098

18/05/1995HiềnHà Nguyễn Thu2011200109

09/06/1997HuyNguyễn Hồng20112001110

15/11/1992KhangHuỳnh Phúc20112001411

17/09/1998KhangTrần Tuấn20112001312

04/07/1995LêNguyễn Thị Hồng20112001513

20/01/1985LượngLê Duy20112001914

16/12/1994MớiLữ Văn20112002015

03/12/1995MyPhạm Thị Hà20112002116

13/07/1977NgânBùi Thị Thu20112002217

28/08/1997NghiNguyễn Nguyên20112002318

10/06/1987NghĩaLê Hữu20112002419

11/09/1994NgọcPhạm Trương Khánh20112002520

18/05/1982OanhNguyễn Thị Kiều20112002621

20/08/1986PhongLê Ngọc20112002822

09/04/1978PhongPhan Thanh20112002723

11/03/1979QuânMạc Minh20112002924

06/05/1987ThịnhTrần Hoàng20112003025

30/06/1963ThuậnTrương Cao20112003326

26/12/1982ThưĐỗ Anh20112003227

18/06/1990TrangCao Thị20112003628

24/03/1992TrâmNguyễn Thị Thanh20112003529

04/02/1988TrungĐỗ Hoàng20112003730

14/07/1993TuấnPhạm Việt20112003831



GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

16/09/1963VinhNguyễn Quang20112004032

Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC KHÓA 29
LỚP 20C1LEA61200901

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Lãnh đạo trong khu vực công

13/12/2020

Giờ thi:

Phòng thi:

Mã ca thi:  THISDH 5098

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

10/10/1977BìnhNgô Văn1921160011

26/02/1987DungHoàng Thị Phương1921160032

26/05/1994DũngNgô Anh1921160043

25/09/1997HàNguyễn Thị Thu1921160054

16/05/1983HạnhNguyễn Thị Hồng7701271474M5

07/09/1986HiếuPhan Thị Minh1921160066

21/07/1994HoàngNgô Minh1921160097

04/12/1994HoàngNguyễn Nhật1921160078

25/04/1977HồngBùi Thị1921160109

22/06/1990HươngNguyễn Thị Thanh19211601110

06/01/1991LinhNguyễn Trúc19211601211

10/01/1989MơLương Kim19211601312

07/09/1984MỹLê Thị Kim19211601413

22/03/1992NgânVõ Kim19211601514

29/06/1996NhânHuỳnh Nguyễn Trọng7701280817A15

01/06/1995QuíTrần Phú19211601616

10/10/1971TèoNguyễn Đức19211601717

26/06/1984ThảoLý Phương19211601818

02/05/1990ThuLê Thị Mộng19211601919

16/06/1992ThủyTrần Ngọc19211602020

09/01/1987TrinhNguyễn Huỳnh Mai19211602121

09/04/1985TrườngHuỳnh Minh19211602222

14/08/1991TuấnLê Thanh19211602323

25/08/1988VânNguyễn Thị Thúy19211602424

26/07/1994
Boutdakh
am

Phansavath19211603225

24/10/1981
Thavisou
k

Savengvilay19211603026



Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC KHÓA 29
LỚP 20C1MUL60501202

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Tài chính công ty đa quốc gia

13/12/2020

Giờ thi:

Phòng thi:

13g00

B1-402

Mã ca thi:  THISDH 5120

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

23/10/1995AnhLâm Huỳnh1921110051

20/10/1994ÁiHoàng Thị1921110012

17/10/1991ÁnhNguyễn Thị Ngọc1921110073

24/03/1997DuyênPhan Thanh Thanh1921110254

19/08/1996ĐịnhMai Lê Toàn1921110175

30/07/1997HiềnNguyễn Thị Thu1921110346

02/08/1996HoàiKhổng Thị Thu1921110397

23/10/1997HoàiNguyễn Duy1921110408

07/02/1989HuyềnTrần Thị Thanh1921110479

07/12/1973HùngNguyễn Hoàng19211104410

13/10/1997KhanhNguyễn Diệu19211105011

06/09/1997KhảiNguyễn Quốc19211104912

19/09/1997KhươngNguyễn Hoàng19211105113

11/11/1995LuânĐỗ Hoàng19211105514

02/02/1993MinhNguyễn Thị19211105715

19/04/1985NghĩaNguyễn Việt19211106616

12/11/1997NgọcTrần Lê Lam19211106817

09/12/1992NhânĐỗ Nguyễn Minh19211107218

30/07/1996NhiBùi Ngọc Yến19211107619

23/11/1997NhiHuỳnh Lê Yến19211107520

09/10/1992NhưNguyễn Ngọc Phương19211107921

30/10/1983QuangLâm Đạo19211108922

19/01/1996QuyênChâu Thị Ngọc19211109123

18/04/1995SinhNguyễn Ngọc19211109824

27/02/1986TâmPhạm Minh19211110025

23/11/1991TânTrịnh Bảo Duy19211110126

11/08/1997ThảoPhan Võ Phương19211110827

03/05/1995ThưNguyễn Anh19211111028

28/06/1983TiênLa Thị Thủy19211111729

15/03/1997TiếnDương Hoàng19211111830

23/08/1997ToànLê Mạnh19211112131



GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

22/02/1996TrangHồ Thị Quỳnh19211112332

07/04/1989TríNguyễn Minh7701281112A33

02/12/1997TrịNgô Đình19211113034

17/04/1996TrúcPhan Trần Thư19211113235

22/08/1996TuyNguyễn Thành19211113836

19/11/1996TuyếnĐỗ Hồng19211113937

28/11/1997VănTrương Thanh19211114438

20/10/1991ViTrần Thúy19211114539

15/11/1995VyLê Ngọc Tường19211114940

29/01/1993ÝNguyễn Như19211115141

Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC KHÓA 29
LỚP 20C1MUL60501201

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Tài chính công ty đa quốc gia

13/12/2020

Giờ thi:

Phòng thi:

13g00

B1-403

Mã ca thi:  THISDH 5121

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

10/11/1990AnhNguyễn Vân Quỳnh1921110041

16/10/1994ÁnhLê Thị Ngọc7701280403A2

27/12/1993BáchBùi Xuân7701270180A3

08/06/1994CácTrương Hà1921110134

12/07/1996ChươngThái Văn1921110145

25/11/1994DungNguyễn Thị1921110206

24/09/1994DuyNguyễn Ánh7701280505A7

20/12/1993DuyênTrần Kỳ1921110248

13/05/1993DươngLê Văn1921110229

16/03/1992ĐứcPhạm Hữu19211101910

10/02/1993HàoNguyễn Phú19211103011

26/02/1996HằngNguyễn Bích19211102912

24/10/1995HiềnHoàng Thanh19211103513

20/10/1994HiếuNgô Văn19211103614

06/11/1993HoàngNguyễn Viết19211104115

23/05/1992HòaĐặng Sỹ19211103816

23/11/1986HuyNguyễn Vũ Minh19211104617

18/07/1990JétHuỳnh Văn19211104818

21/06/1995MaiNguyễn Thị Phương19211105619

11/05/1992MinhPhan Trường19211106020

25/11/1991NguyênPhan Thị Đào7701280803A21

11/05/1995NhẫnNguyễn Trung19211107322

20/09/1995NhiTrần Thị Thanh19211107423

11/04/1993NhuNguyễn Thị Liên19211107724

02/12/1996NhưHồ Thị Quỳnh19211107825

04/10/1994PhúcLương Nguyễn Hồng19211108226

27/01/1995PhượngNguyễn Thị Kim19211108427

08/11/1997QuânĐặng Hồng19211108828

24/02/1990QuânĐinh Hồng19211108629



Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC KHÓA 29
LỚP 20C1MUL60501201

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Tài chính công ty đa quốc gia

13/12/2020

Giờ thi:

Phòng thi:

13g00

B1-405

Mã ca thi:  THISDH 5122

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

20/07/1997QuyênTrương Phạm Mỹ19211109330

22/02/1995QuỳnhVõ Thị Như19211109631

10/07/1994ThanhVũ19211110432

06/11/1996ThảoNguyễn Việt19211110633

17/08/1993ThảoVũ Thị Thu19211110734

08/05/1992ThánhLê Quang19211110535

25/11/1994ThuậtLê Nguyễn Thiện19211111236

12/01/1996ThúyNguyễn Bình Phương19211111437

10/02/1996ThúyPhan Thị Thanh7701281049A38

20/08/1991TiênHà Thúc Thảo19211111639

05/09/1991TiếnDương Minh19211111940

10/03/1984TrangĐỗ Nguyễn Diễm19211112641

05/12/1995TrangLê Thị Thu19211112242

23/07/1996TrangLê Thùy Đoan19211112843

08/04/1992TrangNguyễn Huỳnh Đoan19211112744

26/06/1991TuấnNguyễn Minh19211113545

18/12/1976TuấnPhùng Văn19211113646

23/08/1992TúNguyễn Thanh19211113447

30/11/1994VânHoàng Ngọc Thảo19211114348

29/05/1994ViệtNguyễn Hoàng19211114849



Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC KHÓA 30.1
LỚP 20C1PHI61000405

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Triết học

13/12/2020

Giờ thi:

Phòng thi:

15g15

B1-402

Mã ca thi:  THISDH 5123

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

27/10/1984AnhLê Thị Phương2011030021

07/12/1991BìnhLê Thanh2011070112

20/12/1988ChâuNguyễn Thị Minh2011030033

05/08/1997CườngDương Mạnh2011070174

24/06/1983DiễmPhạm Thị Thu2011070245

29/09/1997ĐạtLê Thành2011070216

16/01/1992ĐạtPhan Hoàng Mẫn2011030047

08/05/1992ĐạtVõ Vĩnh2011070208

09/10/1991ĐứcNguyễn Thanh2011200069

21/12/1995ĐứcTrịnh Trần Minh20112000510

05/08/1992HạnhHồ Xuân20110704411

01/07/1993HạnhTrần Thị Mỹ20110704212

27/05/1994HùngNguyễn Minh20110705313

17/09/1998KhangTrần Tuấn20112001314

10/01/1991KhảiNguyễn Vũ20110706015

05/09/1993KhánhNguyễn Đức20110706116

10/08/1989LinhNguyễn Lê Diệu20110706517

16/08/1995MinhTrần Thị Ngọc20111104718

06/08/1995NghiNguyễn Hoàng Bảo20110708119

01/03/1994NguyênLê Thùy20110708820

20/11/1995NhânNguyễn Thanh20110708921

20/10/1995PhiTrình Hồng20110709322

27/07/1985QuangTrương Bá20110709823

25/05/1994RyTrần Minh20110710224

06/11/1990ThảoTô Phước20110710825

25/12/1996TháiNguyễn Hoàng20110710526

16/12/1995ThiNguyễn Thị Hà20110711027

30/11/1989ThuPhan Thị Hoài20111403728

04/02/1986ThưTrần Thị Hồng20111403929

10/10/1991TiếnNguyễn Ngọc20110711630

05/05/1991TớiNguyễn Văn20111204731



GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

07/04/1993TrangĐỗ Thị20110301532

21/05/1994TrânNguyễn Diệp20110712333

17/12/1996TrânNguyễn Kiều Bảo20110712434

14/07/1993TuấnPhạm Việt20112003835

07/03/1983TuyềnLê Thị Kim Linh20110713336

Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC KHÓA 29
LỚP 20C1REA60401201

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Quản lý đất đai và thuế tài sản

13/12/2020

Giờ thi:

Phòng thi:

15g15

B1-405

Mã ca thi:  THISDH 5124

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

16/03/1996AnGiang Hứa Việt1921130011

12/11/1993AnhLê Tuấn1921130022

10/06/1990ChiPhan Ngọc Diễm1921130033

15/02/1993HạnhLê Hồng1921130054

26/10/1992HậuNguyễn Quang Minh1921130065

03/06/1990HoàiTrần Thị Thanh1921130086

14/06/1996HòaLê Thị Kim1921130077

28/09/1993LưuPhan Trọng7701280724A8

08/01/1996NgânTrần Thị Kim1921130099

19/05/1985NhậtNguyễn Quốc Ánh19211301110

22/11/1994QuangTrương Duy19211301211

23/07/1988QuyênLê Tất Nguyệt19211301312

09/04/1996ThảoDương Lê Ngọc19211301413

02/09/1995TrinhNguyễn Hoàng Tú19211301514

10/06/1990
Khaopho
ne

Bouathiphan19211301715

15/10/1989NguyênTrần Hạ19211301016

04/07/1983SaksitSouvannasane19211301817

05/08/1992VyVõ Hà19211301618

Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC KHÓA 29
LỚP 20C1STR60202101

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Quản trị chiến lược

13/12/2020

Giờ thi:

Phòng thi:

15g15

B1-403

Mã ca thi:  THISDH 5125

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

04/12/1994BìnhNguyễn Thái1921140031

30/07/1992BìnhTrần Thanh1921140042

02/04/1996DuyênLê Thị Hồng1921140163

10/10/1974DũngLưu Văn1921140144

06/04/1997ĐạtVăn Công1921140115

15/08/1984ĐậmNguyễn Hồng1921140086

05/10/1992ĐứcVũ Văn1921140127

09/03/1995HảoTrần Thị1921140238

01/01/1997HạnhNguyễn Thị Tuyết1921140229

10/01/1992HồngNguyễn Thị20211403510

25/02/1985KiềuTrần Thị Thúy19211402911

18/07/1996LinhLê Dương Nhật19211403412

10/12/1989NgọcNguyễn Văn19210710713

02/10/1993NhànTrần Thanh19211404314

16/08/1996NhưHồ Ngọc Quỳnh19211404615

25/10/1997NhưNguyễn Huỳnh19211404516

31/05/1993QuangVõ Phước19211405017

30/08/1996QuyênNguyễn Thị Hồng19211405118

07/04/1996QuýNguyễn Hoàng Diệu19210714319

20/09/1991TânTrần Thị19211405720

14/04/1996ThảoTrần Thị Mỹ19211406021

11/02/1990TinBùi Thị19211407022

27/06/1987TrangBùi Ngọc Thanh19211407723

11/08/1996TrangLê Thị Thu19211407624

17/08/1995TrangTrần Thu19211407925

22/11/1996TrânChu Diễm19211407526

06/08/1997TrinhLê Thị Mỹ19211408127

02/03/1994TuyếtNguyễn Thị Thu19211408828

13/11/1997UyênTrần Lê Cát19211409029



Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC KHÓA 29
LỚP 20C1ACC60701002

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Lý thuyết kế toán

19/12/2020

Giờ thi:

Phòng thi:

07g00

B1-404

Mã ca thi:  THISDH 5116

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

02/11/1990ÁiNguyễn Thị Hồng1921140011

06/11/1996ChâuHứa Ngô Minh7701280426A2

06/01/1986ChâuLương Thị Huyền1921140053

06/09/1997ChâuNguyễn Bích1921140074

27/08/1993ChâuTrần Minh1921140065

15/11/1994DungPhan Thị Thùy1921140136

08/12/1971ĐàoTrương Thị Anh1921140097

18/02/1990ĐạtĐinh Lương Thành1921140108

24/05/1995HảiLê Ngọc1921140209

04/12/1991HiềnTrương Thị Thu19211402410

13/06/1989HoàngNghị Thị Kim19211402511

01/08/1997HuyềnTrần Ngọc19211402612

27/08/1994KiềuNguyễn Thị Ngọc19211402813

10/12/1997LệNgô Thị Mỹ19211403014

02/09/1984LượngThái Doãn19211403515

02/07/1986MinhNguyễn Thị Diễm19211403716

15/10/1996NghiNguyễn Thị Minh19211403917

07/11/1975NhiNguyễn Thị19211404418

23/09/1991PhươngTrần Thị Anh19211404819

24/12/1991SỷTrần Hoàng19211405420

27/10/1997ThanhNguyễn Hoàng Huyền19211405821

08/04/1981ThảoPhùng Thị Mai19211406322

07/06/1983ThảoTrịnh Thị Ngọc19211406223

18/08/1991ThuHoàng Thị19211406624

04/02/1992ThủyHồ Trần Thị Thanh19211406725

03/05/1991TrangKhổng Thị Phượng19211407826

15/01/1996TrâmLê Quỳnh19211407327

07/02/1992TrungPhan Phước Quốc19211408228

25/03/1996TuấnLê Nguyễn Hoàng19211408429

12/01/1995TuyềnLý Ngọc19211408730

01/01/1996TùngLê Ngọc19211408631



GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

15/11/1995TùngPhạm Thảo19211408532

25/06/1989TýNguyễn Thị Thanh19211408933

10/09/1992ÝNguyễn Thị Như19211409434

Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC KHÓA 29
LỚP 20C1REA60501103

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Đầu tư và tài trợ bất động sản

19/12/2020

Giờ thi:

Phòng thi:

07g00

B1-801

Mã ca thi:  THISDH 5117

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

23/10/1996AnhNguyễn Lan1921110061

02/10/1995BìnhĐặng Thanh1921110102

22/08/1993BìnhLê Thái1921110113

14/01/1992DuyênNguyễn Thị Mai1921110264

19/08/1996ĐịnhMai Lê Toàn1921110175

13/10/1993ĐứcHồ Hồng1921110186

01/12/1994HảoTrịnh Phạm Thị Hoài1921110317

14/01/1995HằngHuỳnh Thanh1921110288

02/08/1996HoàiKhổng Thị Thu1921110399

06/11/1993HoàngNguyễn Viết19211104110

10/12/1994HùngNguyễn Minh19211104311

12/12/1996LanTrương Thị Hương19211105312

06/11/1997NamNguyễn Thị Phương19211106213

20/01/1994NamPhan Nhựt19211106114

19/04/1985NghĩaNguyễn Việt19211106615

11/12/1996NgọcĐào Nguyễn Khánh19211106716

09/02/1980NguyênNguyễn Trọng19211107017

30/07/1996NhiBùi Ngọc Yến19211107618

13/05/1993PhongĐặng Trung19211108019

13/04/1995PhươngTrương Ngọc Hoàng19211108320

23/06/1990QuangĐặng Xuân19211109021

30/10/1983QuangLâm Đạo19211108922

19/01/1996QuyênChâu Thị Ngọc19211109123

28/12/1997QuyênTạ Thảo19211109224

27/02/1986TâmPhạm Minh19211110025

08/05/1992ThánhLê Quang19211110526

03/05/1995ThưNguyễn Anh19211111027

22/06/1997ThươngNinh Ngọc Thảo19211111328

22/02/1996TrangHồ Thị Quỳnh19211112329

14/09/1997TrangLương Minh19211112430

17/10/1994TrúcHồ Thị Hoài19211113131



GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

17/04/1996TrúcPhan Trần Thư19211113232

09/01/1990TươiNguyễn Đoàn19211113733

04/05/1992VânVăn Thị Thúy19211114134

12/02/1991ViệtVõ Quốc19211114635

Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC KHÓA 30.1
LỚP 20C1PHI61000407

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Triết học

19/12/2020

Giờ thi:

Phòng thi:

09g15

B1-404

Mã ca thi:  THISDH 5118

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

19/04/1982AnNguyễn Thị Chiêu2011070011

03/02/1994AnhLê Hoàng2011070052

09/09/1994AnhNguyễn Thị Quỳnh2011070063

04/06/1996AnhVũ Hoàng Thiên2011070034

10/12/1993ChâuVõ Ngọc2011070145

30/04/1997DanhBùi Thái Thanh2011070196

20/03/1995DiệuĐoàn Thị Thanh2011070267

14/02/1998DuyênLê Thị Mỹ2011070348

08/03/1994GiangLê Thị Trà2011070369

03/09/1992HàoHồng Thạnh20110704510

15/09/1985HạnhVõ Thị20110704311

31/05/1997HằngLê Hồ Minh20110704112

29/05/1990HiếuLê Trung20110705013

03/09/1997HoàngTrần Thanh20111102414

13/10/1993HòaPhạm Văn20110705215

29/12/1996HuyềnVũ Ngọc20110705616

06/01/1998HuỳnhNguyễn20110705717

02/02/1997HưngHuỳnh Minh20110705418

27/07/1997KdămY Khoa Niê20110705819

17/12/1996LinhTrần Thị Mỹ20111104020

20/05/1985LợiĐoàn Tấn20110706921

11/06/1994LyPhạm Thảo20110707022

19/11/1993MạnhNguyễn Văn20110707123

23/03/1994MyVũ Thị Trà20110707324

04/05/1998NgọcPhan Ngô Tuấn20110708225

07/03/1994NhưNguyễn Thị Quỳnh20110709226

28/05/1994QuangNguyễn Triều Dương20110709727

09/08/1998QuỳnhNguyễn Trần Tố20110710128

08/01/1993ThảoHồ Ngọc Phương20110710929

26/09/1985ThịnhNguyễn Đức20110711130

28/06/1996ThôngTrần Mai20110711231



GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

28/10/1986TrâmVõ Kiều Ngọc20110711932

01/05/1995TrânVũ Bảo20110712233

25/09/1997TrinhĐỗ Thị Hạnh20110712734

24/10/1996TrúcPhan Thị Thủy20110712835

01/10/1977TrươngNguyễn Xuân20110712936

14/08/1994TuấnPhan Bùi Phương20110713237

15/01/1995TuyếtLê Ánh20110713538

12/08/1998TuyếtNguyễn Thị Thanh20110713639

27/12/1992UyênNguyễn Lê Phương20110713840

09/04/1984VânNguyễn Thị Diễm20110713941

14/10/1993ViNguyễn Thị Tường20110714242

27/08/1990VinhPhạm Quang20110714743

24/02/1995VyPhan Nguyễn Thúy20110715044

18/02/1984XuânNguyễn Thị20110715145

Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC KHÓA 30.1
LỚP 20C1PHI61000402

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Triết học

19/12/2020

Giờ thi:

Phòng thi:

09g15

B1-801

Mã ca thi:  THISDH 5119

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

17/07/1996AnhTrần Vân2011140021

06/01/1985CảnhNguyễn Thị2011140042

13/02/1987ChâuBùi Vũ Huyền2011070133

17/06/1984DiTrần Thiên2011070224

02/02/1995DiệpVõ Thị Cơ2011140085

15/09/1992DungLê Thị Cẩm2011140106

22/07/1976HạnhNgô Thanh2011140127

24/12/1989HằngNguyễn Thị2011140118

15/09/1997HưngLê Quang2011110279

28/03/1984LaiVõ Thị20111401710

24/08/1995LinhHồ Thị Mỹ20111401911

10/09/1993LinhLê Thùy20111401812

01/01/1994LýPhạm Thị Diệu20111402113

01/03/1987MaiHồ Thị Tuyết20111402314

03/05/1982MaiNguyễn Thị Hồng20111402215

12/08/1986MơTrần Thị20111402516

03/01/1996NguyênHà Quốc20110708717

02/01/1976NhãNguyễn Thị Thanh20111402718

08/01/1997NhungNguyễn Thị20111402819

08/01/1998OanhTrần Thị20110902020

29/09/1997PhươngNguyễn Thị Hà20111107021

23/12/1995PhươngPhạm Thị Quỳnh20111402922

02/06/1990QuyềnVõ Văn19210200823

28/09/1996SangNguyễn Bách20111403024

12/10/1998SươngNguyễn Thị Điền20110902425

09/08/1997ThanhNguyễn Ngọc Thiên20111403126

01/11/1979ThủyLê Thị20111404327

03/12/1992ThủyPhan Thanh20111404228

02/03/1997TrangBùi Ngọc Minh20111404929

20/09/1994TrangĐặng Thị Minh20111404730

25/10/1993TrangPhan Quỳnh20111404831



GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

25/12/1995TrangTrịnh Quỳnh20111405132

03/01/1993TrâmDương Thùy20111404533

19/03/1987TuyềnKhương Thị Kim20111405234

12/06/1991XuânVũ Thị Thanh20111405535

06/02/1991ÝPhùng Thị Như20111405736

Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC KHÓA 30.1
LỚP 20C1LAW51001

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Luật và phát triển

20/12/2020

Giờ thi:

Phòng thi:

Mã ca thi:  THISDH 5092

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

17/07/1976BảoVũ Ngọc2011200021

09/01/1997DanhNguyễn Võ Trọng2011200032

19/08/1992DuyênDương Hồng2011200073

26/09/1987ĐịnhNguyễn Quang2011200044

09/10/1991ĐứcNguyễn Thanh2011200065

21/12/1995ĐứcTrịnh Trần Minh2011200056

13/11/1995HàTrần Thu2011200087

17/07/1974HằngHoàng Thị Mai2011200098

18/05/1995HiềnHà Nguyễn Thu2011200109

09/06/1997HuyNguyễn Hồng20112001110

15/11/1992KhangHuỳnh Phúc20112001411

17/09/1998KhangTrần Tuấn20112001312

04/07/1995LêNguyễn Thị Hồng20112001513

20/01/1985LượngLê Duy20112001914

16/12/1994MớiLữ Văn20112002015

03/12/1995MyPhạm Thị Hà20112002116

13/07/1977NgânBùi Thị Thu20112002217

28/08/1997NghiNguyễn Nguyên20112002318

10/06/1987NghĩaLê Hữu20112002419

11/09/1994NgọcPhạm Trương Khánh20112002520

18/05/1982OanhNguyễn Thị Kiều20112002621

20/08/1986PhongLê Ngọc20112002822

09/04/1978PhongPhan Thanh20112002723

14/05/1976PhướcTrần Thị MaiNCS201703524

11/03/1979QuânMạc Minh20112002925

06/05/1987ThịnhTrần Hoàng20112003026

30/06/1963ThuậnTrương Cao20112003327

26/12/1982ThưĐỗ Anh20112003228

18/06/1990TrangCao Thị20112003629

24/03/1992TrâmNguyễn Thị Thanh20112003530

04/02/1988TrungĐỗ Hoàng20112003731



GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

14/07/1993TuấnPhạm Việt20112003832

16/09/1963VinhNguyễn Quang20112004033

17/01/1978LongVõ PhướcNSC201703334

Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC KHÓA 29
LỚP 20C1REA60501101

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Đầu tư và tài trợ bất động sản

20/12/2020

Giờ thi:

Phòng thi:

13g00

B1-402

Mã ca thi:  THISDH 5126

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

27/02/1995AnNguyễn Lê Thiên1921110031

28/04/1994BảoLai Hoàng1921110092

17/11/1993BáNguyễn Huy1921110083

27/12/1993BáchBùi Xuân7701270180A4

25/11/1994DungNguyễn Thị1921110205

13/05/1993DươngLê Văn1921110226

24/10/1995HiềnHoàng Thanh1921110357

29/10/1995HiếuTrần Trung1921110378

07/12/1973HùngNguyễn Hoàng1921110449

18/07/1990JétHuỳnh Văn19211104810

13/10/1997KhanhNguyễn Diệu19211105011

19/09/1997KhươngNguyễn Hoàng19211105112

27/09/1986KiềuĐỗ Thị Diễm7701280669A13

21/06/1995MaiNguyễn Thị Phương19211105614

09/12/1992NhânĐỗ Nguyễn Minh19211107215

23/11/1997NhiHuỳnh Lê Yến19211107516

27/01/1995PhượngNguyễn Thị Kim19211108417

24/02/1990QuânĐinh Hồng19211108618

22/02/1995QuỳnhVõ Thị Như19211109619

18/04/1995SinhNguyễn Ngọc19211109820

23/11/1991TânTrịnh Bảo Duy19211110121

10/07/1994ThanhVũ19211110422

25/11/1994ThuậtLê Nguyễn Thiện19211111223

10/02/1996ThúyPhan Thị Thanh7701281049A24

05/12/1995TrangLê Thị Thu19211112225

23/07/1996TrangLê Thùy Đoan19211112826

18/12/1976TuấnPhùng Văn19211113627

12/08/1983UyênLê Thị Tú19211114028

30/11/1994VânHoàng Ngọc Thảo19211114329

29/01/1993ÝNguyễn Như19211115130



Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC KHÓA 29
LỚP 20C1ACC60701001

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Lý thuyết kế toán

20/12/2020

Giờ thi:

Phòng thi:

15g15

B1-402

Mã ca thi:  THISDH 5127

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

22/11/1996AnNguyễn Ngọc1921140021

04/12/1994BìnhNguyễn Thái1921140032

30/07/1992BìnhTrần Thanh1921140043

02/04/1996DuyênLê Thị Hồng1921140164

10/10/1974DũngLưu Văn1921140145

06/04/1997ĐạtVăn Công1921140116

15/08/1984ĐậmNguyễn Hồng1921140087

05/10/1992ĐứcVũ Văn1921140128

18/03/1990HàCao Thị Thu1921140199

09/03/1995HảoTrần Thị19211402310

01/01/1997HạnhNguyễn Thị Tuyết19211402211

25/02/1985KiềuTrần Thị Thúy19211402912

18/07/1996LinhLê Dương Nhật19211403413

29/08/1995NgọcTrịnh Trương Kiều7701280790A14

22/12/1996NguyênLê Thành Thái19211404115

02/10/1993NhànTrần Thanh19211404316

01/01/1979NhungNguyễn Thị Tuyết19211404717

16/08/1996NhưHồ Ngọc Quỳnh19211404618

25/10/1997NhưNguyễn Huỳnh19211404519

31/05/1993QuangVõ Phước19211405020

30/08/1996QuyênNguyễn Thị Hồng19211405121

21/06/1995QuyênTrương Hồng7701280920A22

05/04/1990SơnĐoàn Thanh19211405323

20/09/1991TânTrần Thị19211405724

04/01/1979ThanhDương Văn19211405925

14/04/1996ThảoTrần Thị Mỹ19211406026

31/05/1990TiênĐặng Thị Thủy19211406927

11/02/1990TinBùi Thị19211407028

01/04/1990TraLê Thanh19211407129

27/06/1987TrangBùi Ngọc Thanh19211407730

11/08/1996TrangLê Thị Thu19211407631



GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

17/08/1995TrangTrần Thu19211407932

30/04/1995TrâmNguyễn Huỳnh Bảo19211407433

22/11/1996TrânChu Diễm19211407534

06/08/1997TrinhLê Thị Mỹ19211408135

02/03/1994TuyếtNguyễn Thị Thu19211408836

13/11/1997UyênTrần Lê Cát19211409037

15/9/1980VânNguyễn Thị ThuNCS201902038

29/05/1979BíchPhạm Thị NgọcNCS202000139

Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC KHÓA 29
LỚP 20C1LAW52501

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Luật cạnh tranh trong bối cảnh toàn cầu

26/12/2020

Giờ thi:

Phòng thi:

Mã ca thi:  THISDH 5087

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

28/08/1992AnhHuỳnh Trần Đức1921200021

16/07/1996AnhLưu Trâm1921200012

26/03/1997BửuNguyễn Hồng1921200043

11/09/1990DungNguyễn Cát Tường1921200124

26/04/1986ĐạiTrần1921200065

23/09/1979ĐạtLê Tấn1921200076

13/08/1993ĐạtNguyễn Tiến1921200087

14/09/1995ĐứcPhạm Minh1921200118

23/01/1976GiangBùi Lam1921200139

23/12/1995GiaoNgô Quỳnh19212001410

30/09/1993HằngBùi Thị Lệ19212001611

13/06/1983HânNgô Ngọc19212001512

02/09/1980HòaNguyễn Thái19212001713

20/10/1980HồngTrương Thị Thu19212001814

18/11/1993HưngĐỗ Khắc Tất19212001915

01/01/1994HưngNguyễn Phạm Quốc19212002016

27/09/1989KhảiNguyễn Duy19212002217

14/12/1988KhánhNguyễn Trường19212002318

16/11/1996KhoaLê Minh Anh19212002419

18/04/1987LongLê Trần Hoàng19212002620

06/06/1986MinhNguyễn Thúy19212002721

26/01/1982NgaTrần Hồng19212002922

22/01/1991NghĩaTrần Đại19212003123

20/02/1994NhớNguyễn Thị Thương19212003324

10/09/1993NhungTống Thị Thu19212003525

25/11/1997NhưNguyễn Thị Quỳnh19212003426

15/01/1988PhươngChâu Mai19212003827

28/10/1994PhướcĐinh Bá19212003728

02/08/1993PhướcHồ Thị Kim19212003629

10/02/1995QuỳnhBùi Thị Như19212003930

03/11/1995SơnPhạm Hồng19212004031



GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

08/09/1993TàiTôn Hữu19212004132

14/11/1983ThảoNguyễn Thị Thanh19212004333

31/10/1968ThắngLê Quốc19212004234

19/10/1978ThuTrần Thị Xuân19212004435

05/10/1992ThủyVõ Thanh19212004536

22/10/1982TínhNguyễn Minh19212004737

06/05/1996TrangHồ Ngọc Thiên19212005038

12/10/1972TràLê Thị Thu19212004839

06/04/1991TrịNguyễn Thanh19212005140

15/09/1983TrungNguyễn Quang19212005241

02/03/1977XuânLê Thị19212005442

Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC KHÓA 29
LỚP 20C1DIG60302801

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Marketing kỹ thuật số

26/12/2020

Giờ thi:

Phòng thi:

Mã ca thi:  THISDH 5093

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

20/12/1991ÂnPhạm Hoài1921100011

13/11/1996ChiếnHoàng Minh1921100032

01/07/1993DungNguyễn Thị Thùy1921100053

04/11/1993DuyNguyễn Nhật Đình1921100064

02/09/1991ĐạtTrần Thành1921100045

06/07/1986GiaoTrần Ngọc1921090056

13/06/1995HuệNguyễn Lan1921100077

06/07/1991HuệNguyễn Thị Bích1921100088

14/02/1996HuyDương Gia1921100099

17/12/1994HuyNguyễn Tiến19211001010

08/02/1988LiênThái Kim19211001111

03/08/1995LinhTrần Thùy Mỹ19211001212

20/10/1984NamNguyễn Hữu Bá19211001413

30/05/1996NghiNguyễn Hà Triều19211001714

12/09/1989NgọcTrần Lê Hồng19211001815

14/07/1997NgọcTrần Thị Như19211001916

16/10/1997NhiMạc Gia19211002017

29/09/1993NhưPhan Thị Quỳnh19211002218

03/11/1981NhựtNhan Minh19211002319

30/11/1994PhongNguyễn Thanh19210902720

06/12/1997PhươngLê Ngân19211002521

17/03/1994ThảoNguyễn Huỳnh Mai19210903922

20/10/1993ThảoNguyễn Nguyên Dạ19210903723

29/10/1994ThưTrần Thị Minh19211002924

24/08/1992TrangTrần Nguyễn Hương19210904425

19/07/1989TrangTrần Thị Thu19211003026

21/10/1987VinhĐào Thị Hữu19211003127

01/09/1994XuyếnNguyễn Thị Ngọc19210904928



Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC KHÓA 29
LỚP 20C1RES61200201

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Phương pháp nghiên cứu cho quản lý
công

26/12/2020

Giờ thi:

Phòng thi:

Mã ca thi:  THISDH 5095

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

10/10/1977BìnhNgô Văn1921160011

26/02/1987DungHoàng Thị Phương1921160032

26/05/1994DũngNgô Anh1921160043

25/09/1997HàNguyễn Thị Thu1921160054

07/09/1986HiếuPhan Thị Minh1921160065

21/07/1994HoàngNgô Minh1921160096

04/12/1994HoàngNguyễn Nhật1921160077

25/04/1977HồngBùi Thị1921160108

06/01/1991LinhNguyễn Trúc1921160129

10/01/1989MơLương Kim19211601310

07/09/1984MỹLê Thị Kim19211601411

22/03/1992NgânVõ Kim19211601512

01/06/1995QuíTrần Phú19211601613

10/10/1971TèoNguyễn Đức19211601714

26/06/1984ThảoLý Phương19211601815

02/05/1990ThuLê Thị Mộng19211601916

16/06/1992ThủyTrần Ngọc19211602017

09/01/1987TrinhNguyễn Huỳnh Mai19211602118

09/04/1985TrườngHuỳnh Minh19211602219

14/08/1991TuấnLê Thanh19211602320

02/07/1993TuấnTrần Thanh7701271230A21

25/08/1988VânNguyễn Thị Thúy19211602422

26/07/1994
Boutdakh
am

Phansavath19211603223

24/10/1981
Thavisou
k

Savengvilay19211603024



Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC KHÓA 29
LỚP 20C1OPE60302501

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Quản trị vận hành và chuỗi cung ứng

30/12/2020

Giờ thi:

Phòng thi:

Mã ca thi:  THISDH 5090

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

20/12/1991ÂnPhạm Hoài1921100011

13/11/1996ChiếnHoàng Minh1921100032

01/07/1993DungNguyễn Thị Thùy1921100053

04/11/1993DuyNguyễn Nhật Đình1921100064

02/09/1991ĐạtTrần Thành1921100045

13/06/1995HuệNguyễn Lan1921100076

06/07/1991HuệNguyễn Thị Bích1921100087

14/02/1996HuyDương Gia1921100098

17/12/1994HuyNguyễn Tiến1921100109

08/02/1988LiênThái Kim19211001110

03/08/1995LinhTrần Thùy Mỹ19211001211

20/10/1984NamNguyễn Hữu Bá19211001412

30/05/1996NghiNguyễn Hà Triều19211001713

12/09/1989NgọcTrần Lê Hồng19211001814

14/07/1997NgọcTrần Thị Như19211001915

16/10/1997NhiMạc Gia19211002016

29/09/1993NhưPhan Thị Quỳnh19211002217

03/11/1981NhựtNhan Minh19211002318

06/12/1997PhươngLê Ngân19211002519

29/10/1994ThưTrần Thị Minh19211002920

19/07/1989TrangTrần Thị Thu19211003021

21/10/1987VinhĐào Thị Hữu19211003122



Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC KHÓA 29
LỚP 20C1LAW52401

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Luật sở hữu trí tuệ (II)

28/12/2020

Giờ thi:

Phòng thi:

Mã ca thi:  THISDH 5094

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

28/08/1992AnhHuỳnh Trần Đức1921200021

16/07/1996AnhLưu Trâm1921200012

26/03/1997BửuNguyễn Hồng1921200043

11/09/1990DungNguyễn Cát Tường1921200124

26/04/1986ĐạiTrần1921200065

23/09/1979ĐạtLê Tấn1921200076

13/08/1993ĐạtNguyễn Tiến1921200087

14/09/1995ĐứcPhạm Minh1921200118

23/01/1976GiangBùi Lam1921200139

23/12/1995GiaoNgô Quỳnh19212001410

30/09/1993HằngBùi Thị Lệ19212001611

13/06/1983HânNgô Ngọc19212001512

02/09/1980HòaNguyễn Thái19212001713

20/10/1980HồngTrương Thị Thu19212001814

18/11/1993HưngĐỗ Khắc Tất19212001915

01/01/1994HưngNguyễn Phạm Quốc19212002016

27/09/1989KhảiNguyễn Duy19212002217

14/12/1988KhánhNguyễn Trường19212002318

16/11/1996KhoaLê Minh Anh19212002419

18/04/1987LongLê Trần Hoàng19212002620

06/06/1986MinhNguyễn Thúy19212002721

26/01/1982NgaTrần Hồng19212002922

22/01/1991NghĩaTrần Đại19212003123

20/02/1994NhớNguyễn Thị Thương19212003324

10/09/1993NhungTống Thị Thu19212003525

25/11/1997NhưNguyễn Thị Quỳnh19212003426

15/01/1988PhươngChâu Mai19212003827

28/10/1994PhướcĐinh Bá19212003728

02/08/1993PhướcHồ Thị Kim19212003629

10/02/1995QuỳnhBùi Thị Như19212003930

03/11/1995SơnPhạm Hồng19212004031



GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

08/09/1993TàiTôn Hữu19212004132

14/11/1983ThảoNguyễn Thị Thanh19212004333

31/10/1968ThắngLê Quốc19212004234

19/10/1978ThuTrần Thị Xuân19212004435

05/10/1992ThủyVõ Thanh19212004536

22/10/1982TínhNguyễn Minh19212004737

06/05/1996TrangHồ Ngọc Thiên19212005038

12/10/1972TràLê Thị Thu19212004839

06/04/1991TrịNguyễn Thanh19212005140

15/09/1983TrungNguyễn Quang19212005241

02/03/1977XuânLê Thị19212005442

Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.


